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1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 9 tháng năm 2024

Đơn vị Ước tính 9 tháng 

 tính 9 tháng năm 2024

năm 2024 so với cùng kỳ

năm 2023 (%)

1. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 
%

-                100,05                       

2.  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do 

địa phương quản lý
Tỷ đồng

2.549             99,80                         

3. Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ
Tỷ đồng

23.692           114,10                       

4.Doanh thu ngành hoạt động vận tải
Tỷ đồng

1.891             109,18                       

5. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân
%

-                102,93                       

6. Tổng thu ngân sách Nhà nước
Tỷ đồng

7.357             129,81                       

7. Tổng chi ngân sách địa phương
Tỷ đồng

8.932             125,75                       



 Thực hiện cùng Thực hiện Kỳ báo cáo so với

 kỳ năm trước  kỳ báo cáo  cùng kỳ năm trước 

 (%)

TRỒNG TRỌT

Diện tích gieo trồng cây hàng năm 

Lạc

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 251,7                    250,0                                              99,31 

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) -                        -                      -                               

      - Năng suất thu hoạch  (tạ /ha) -                        -                      -                               

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) -                        -                      -                               

Rau các loại

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) 12,5                      12,7                    101,93                         

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) 261,1                    256,5                  98,26                           

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) 3.348,0                 3.268,7               97,63                           

Đậu các loại

       - Diện tích gieo trồng ( Ha ) -                        -                      -                               

       - Diện tích thu hoạch ( Ha ) -                        -                      -                               

       - Sản lượng thu hoạch ( Tấn ) -                        -                      -                               

CHĂN NUÔI

Đầu con (1000 con)

Trâu 65,12                    56,16                  86,24                           

Bò 28,74                    28,92                  100,62                         

Lợn 180,10                  170,26                94,53                           

Gia cầm 4.843,48               4.951,28             102,23                         

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Trâu 368,17                  335,30                91,07                           

Bò 117,50                  123,03                104,71                         

Lợn 2.475,80               2.471,62             99,83                           

Gia cầm 1.400,24               1.431,74             102,25                         

2. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 25 tháng 9 năm 2024



3. Sản phẩm chăn nuôi 9 tháng năm 2024

Thực  hiện  Ước Cộng dồn

 6 tháng  tính  9 tháng 

 đầu năm   quý III năm  6 tháng  quý III  9 tháng 

 năm 2024 năm 2024 2024 đầu năm 2024 năm 2024 năm 2024

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Tấn)

Thịt trâu 2.074,8       1.823,2    3.898,0    96,02              86,88       91,52       

Thịt bò 563,2          570,3       1.133,5    104,03            103,69     103,86     

Thịt lợn 13.595,9     6.149,0    19.744,9  102,27            97,89       100,87     

Thịt gia cầm 8.995,0       4.488,0    13.483,0  105,29            101,53     104,01     

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác -              -           

Trứng (Nghìn quả) 35.711,8     16.264,6  51.976,4  100,90            102,38     101,36     

So với cùng kỳ

năm trước  (%)



4. Kết quả sản xuất lâm nghiệp 9 tháng năm 2024

Thực  hiện  Ước Cộng dồn

 6 tháng  tính  9 tháng 

 đầu năm   quý III năm  6 tháng  quý III  9 tháng 

 năm 2024 năm 2024 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024

Diện tích rừng trồng mới tập trung (Ha) 6.344,2         1.044,8      7.389,0      96,80             1.291,18   94,19         

Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m
3
) 347,7            71,9           419,5         100,06           157,10       83,15         

Sản lượng củi khai thác (Nghìn ste) 350,8            134,7         485,5         104,53           146,08       100,79       

Diện tích rừng bị thiệt hại (Ha) 15,3              30,6           46,0           35,16             87,17         35,16         

Cháy rừng (Ha) -                -            -            -                 -            -            

Chặt, phá rừng (Ha) 15,3              2,7             18,1           58,56             33,45         30,28         

So với cùng kỳ

năm trước  (%)



5. Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2024

Tấn, (%)

Thực  hiện  Ước Cộng dồn

 6 tháng  tính  9 tháng 

 đầu năm   quý III năm  6 tháng  quý III  9 tháng 

 năm 2024 năm 2024 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024

Tổng sản lượng thuỷ sản 1.079,63     543,77          1.623,40 101,53         99,82         100,95    

Cá 1.021,2                 524,95 1.546,17 101,61         99,39         100,84    

Tôm 9,4                             3,18 12,60       106,08         84,78         99,76       

Thủy sản khác 49,0                        15,64 64,64       99,04           121,78       103,73    

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 921,01        469,83          1.390,84 101,32         99,57         100,72    

Cá 916,3                    468,20 1.384,49 101,36         99,63         100,77    

Tôm 2,0                             1,00 3,02         101,00         101,37       101,12    

Thủy sản khác 2,7                             0,63 3,33         90,00           68,48         84,95       

Sản lượng thuỷ sản khai thác 158,62        73,94            232,56    102,73         101,45       102,32    

Cá 104,9                      56,75 161,68    103,83         97,51         101,52    

Tôm 7,4                             2,18 9,58         107,56         78,85         99,34       

Thủy sản khác 46,3                        15,01 61,31       99,63           125,90       104,99    

So với cùng kỳ

năm trước 



Tháng 8 Tháng 9 Tháng 9 9 tháng

năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 

so với so với so với so với

cùng kỳ tháng cùng kỳ cùng kỳ

năm trước trước năm trước  năm trước

Toàn ngành công nghiệp 97,32 116,88 104,50 100,05

Khai khoáng 115,65 106,24 102,89 98,77

Khai thác than cứng và than non 56,24 171,35 47,64 70,01

Khai khoáng khác 139,11 95,84 153,80 124,73

Công nghiệp chế biến, chế tạo 99,71 109,93 109,43 110,15

Sản xuất chế biến thực phẩm 131,50 100,24 130,18 123,32

Sản xuất đồ uống 108,90 100,71 105,41 95,59

Sản xuất trang phục 100,86 104,88 106,26 108,37

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 103,80 104,88 132,31 100,50

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế);
155,03 98,94 129,49 137,38

In, sao chép bản ghi các loại 144,36 103,03 68,11 138,10

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 77,91 100,30 91,31 114,08

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 97,19 102,68 93,13 113,08

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 61,65 145,30 97,51 93,26

Sản xuất kim loại 114,01 123,76 94,26 126,81

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị)
124,85 107,61 139,55 138,67

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học
212,90 103,03 234,48 142,36

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
93,75 104,76 101,85 101,35

Sản xuất phương tiện vận tải khác 175,93 97,72 248,65 95,34

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 76,55 104,23 97,43 68,94

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 97,99 104,95 102,32 76,32

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
82,40 149,96 93,33 83,75

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí
82,40 149,96 93,33 83,75

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải
102,49 104,47 111,46 102,86

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 99,65 104,09 110,42 101,80

Thoát nước và xử lý nước thải 113,14 101,25 106,91 102,65

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế 

phế liệu
104,14 105,10 112,82 103,81

6. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2024

Đơn vị tính: %



7. Chỉ số sản xuất công nghiệp các quý năm 2024

Đơn vị tính: %

Thực hiện Thực hiện Ươc tính

 quý I năm 2024  quý II năm 2024  quý III năm 2024

so với cùng kỳ so với cùng kỳ so với cùng kỳ

 năm trước  năm trước  năm trước

Toàn ngành công nghiệp 102,68 103,81 93,74

Khai khoáng 98,13 102,48 94,90

Khai thác than cứng và than non 82,23 78,25 40,80

Khai khoáng khác 114,28 125,19 135,17

Công nghiệp chế biến , chế tạo 121,54 109,74 102,12

Sản xuất chế biến thực phẩm 115,76 122,45 131,85

Sản xuất đồ uống 88,24 93,68 105,92

Sản xuất trang phục 117,76 105,71 102,53

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 152,73 66,94 107,39

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, 

bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
133,48 139,90 138,13

In, sao chép bản ghi các loại 229,98 148,84 96,14

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 256,74 102,73 71,83

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 124,78 115,88 97,91

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 79,76 113,82 86,99

Sản xuất kim loại 213,25 106,68 104,79

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 162,46 123,78 131,16

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 139,30 104,60 180,65

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 105,03 103,63 95,03

Sản xuất phương tiện vận tải khác 50,58 72,64 174,24

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 69,88 56,07 82,08

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 56,42 85,58 97,23

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hoà không khí
81,53 94,98 73,19

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước  và điều 

hoà không khí
81,53 94,98 73,19

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 100,30 103,10 105,27

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 99,65 102,16 103,62

Thoát nước và xử lý nước thải 100,04 101,83 106,91

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu 100,90 104,07 106,58



8. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 9 và 9 tháng năm 2024

  

Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tính tháng 8 tháng 9 9 tháng

năm năm năm tháng 9 9 tháng

2024 2024 2024 năm năm 

2024 2024

Tên sản phẩm 

Than đá (than cứng) loại khác Tấn         10.505       18.000         290.939                47,64                70,01 

Đá xây dựng khác M
3       384.150     368.171     3.353.107              153,80              124,73 

Bánh quy Tấn              274            275             1.958              109,39                98,65 

Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) 

xanh, chè (trà) đen)
Tấn                20              23                102                78,55              134,93 

Rượu trắng có độ cồn từ 25 độ trở lên 1000 lít                  4                5                  47                79,15              151,23 

Nước tinh khiết 1000 lít              339            337             3.343                78,34              115,55 

Dịch vụ sản xuất thuộc, sơ chế da; sơ 

chế và nhuộm da lông thú
Tấn              410            430             2.806              132,31              100,50 

Gỗ dán M
3                 -                 -                     -                        -                        -   

Gỗ lạng (có độ dày không quá 6mm) M3           9.935       10.300           40.204              261,12              512,99 

Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M
3           2.514         2.571           30.676                56,25                95,64 

Sản phẩm in khác (quy khổ 

13cmx19cm)
Triệu trang                22              22                163                68,11              138,10 

Dịch vụ sản xuất các hoá chất vô cơ 

cơ bản khác
Triệu đồng         34.700       33.490         278.350              117,56              132,83 

Colophan và axit nhựa cây và các dẫn 

xuất của chúng; gôm nấu chảy lại
Tấn           1.600         1.650           18.838                78,99              106,44 

Ống tuýp, ống dẫn, ống vòi khác Tấn                41              42                447                97,37              115,14 

Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, 

không tự dính, không xốp và chưa được gia 

cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ, 

chưa được kết hợp tương tự với các vật 

liệu khác

Tấn              153            155             1.479                63,06                92,75 

Clanhke xi măng Tấn           3.101       49.100         458.894                91,81                85,04 

Xi măng Portland đen Tấn         97.306     108.538         837.325                98,76                96,64 

Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình 

tròn và tương tự, không có cốt, bằng 

đá hoặc các vật liệu mài tự nhiên, nhân 

tạo hoặc bằng gốm, và các bộ phận 

của chúng

Tấn              390            600             4.838              108,50                97,53 

Khuôn đúc bằng kim loại màu Tấn              970         1.200             9.171                94,26              126,81 

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép M
2                63              64                597              205,00                72,24 

So với cùng kỳ

năm trước (%)



Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn

tính tháng 8 tháng 9 9 tháng

năm năm năm tháng 9 9 tháng

2024 2024 2024 năm năm 

2024 2024

Tên sản phẩm 

Than đá (than cứng) loại khác Tấn         10.505       18.000         290.939                47,64                70,01 

Đá xây dựng khác M
3       384.150     368.171     3.353.107              153,80              124,73 

Bánh quy Tấn              274            275             1.958              109,39                98,65 

So với cùng kỳ

năm trước (%)

Móc cài, khoá móc cài, khoá thắt lưng, 

khoá có chốt, mắt cài khoá, lỗ xâu dây 

và các loại tương tự bằng kim loại cơ 

bản, dùng cho quần áo, giầy dép, tăng 

bạt, túi xách tay, hàng du lịch hoặc các 

sản phẩm hoàn thiện khác; đinh tán 

hình ống hoặc đinh tán kh có chân xoè 

bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí và 

trang kim bằng kim loại cơ bản

Kg         99.600       98.000         845.146              412,35              152,11 

Bộ phận và các phụ tùng của máy tính 1000 Cái                  1                1                    4              234,48              137,84 

Dụng cụ đo khác Cái                 -                 -             30.569                      -                        -   

Bơm chân không hoạt động bằng điện Cái         10.500       11.000         121.310              101,85              101,35 

Xe mô tô, xe máy và xe đạp có gắn 

động cơ phụ trợ với động cơ piston đốt 

trong xi lanh không quá 50 cc

Chiếc           5.570         5.443           31.710              248,65                95,34 

Bóng thể thao khác Quả                 -                 -                     -                        -                        -   

Bút bi 1000 cái              710            750             5.745                91,46              127,67 

Bật lửa bỏ túi dùng ga dùng một lần 1000 cái           1.313         1.371           10.416              114,29                60,92 

Điện sản xuất Triệu KWh                31              52           505,84                91,50                80,44 

Điện thương phẩm Triệu KWh                77              76                654              102,07              103,92 

Nước uống được 1000 m
3              882            918             7.992              110,42              101,80 

Dịch vụ vận hành hệ thống thoát nước Triệu đồng              615            622             6.050              106,91              102,65 

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại 

có thể tái chế
Triệu đồng           5.077         5.336           46.216              112,82              103,81 



9. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu các quý năm 2024

Đơn vị Thực hiện Thực hiện Ước tính

tính quý I quý II quý III Quý I Quý II Quý III

năm 2024 năm 2024 năm 2024
năm 

2024

năm 

2024
năm 2024

Than đá (than cứng) loại khác Tấn 127.117        119.801       44.021 82,23 78,25 40,80

Đá xây dựng khác M3 1.015.122  1.194.019  1.143.965 114,28 125,19 135,17

Bánh quy Tấn 700                      477            781 92,44 91,03 111,02

Chè (trà) nguyên chất (như: chè (trà) xanh, 

chè (trà) đen)
Tấn 2                            35              64 62,50 292,95 107,29

Rượu trắng có độ cồn từ 25 độ trở lên 1000 lít 19                          13              15 250,20 107,43 131,71

Nước tinh khiết 1000 lít 1.042                1.217         1.084 117,24 114,71 114,90

Dịch vụ sản xuất thuộc, sơ chế da; sơ chế 

và nhuộm da lông thú
Tấn 840                      731         1.235 152,73 66,94 107,39

Gỗ dán M3 -                          -                 -               -              -                -   

Gỗ lạng (có độ dày không quá 6mm) M3 -                  10.117       30.087             -              -   195,26

Ván ép từ gỗ và các vật liệu tương tự M3 10.147            11.444         9.085 165,98 91,71 67,37

Sản phẩm in khác (quy khổ 13cmx19cm)
Triệu 

trang
58                          45              60 229,96 148,85 96,15

Dịch vụ sản xuất các hoá chất vô cơ cơ bản 

khác

Triệu 

đồng
69.221          108.557     100.572 121,29 142,88 131,45

Colophan và axit nhựa cõy và cỏc dẫn xuất 

của chỳng; gụm nấu chảy lại
Tấn 8.335                5.593         4.910 377,15 86,49 54,42

Ống tuýp, ống dẫn, ống vòi khác 171                      151            125 123,27 119,73 101,37

Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic, 

không tự dính, không xốp và chưa được gia 

cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ, 

chưa được kết hợp tương tự với các vật 

liệu khác

Tấn 547                      470            463 147,87 81,66 71,19

Clanhke xi măng Tấn 130.546        187.021     141.327 69,75 112,11 76,12

Xi măng Portland đen Tấn 217.734        320.713     298.877 84,28 114,42 91,18

Đá nghiền, đá mài, đá mài dạng hình tròn 

và tương tự, không có cốt, bằng đá hoặc 

các vật liệu mài tự nhiên, nhân tạo hoặc 

bằng gốm, và các bộ phận của chúng

Tấn 1.471                1.773         1.594 88,14 115,66 90,64

Khuôn đúc bằng kim loại màu Tấn 3.029                2.954         3.188 213,25 106,68 104,79

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép M2 187                      215            195 35,42 99,28 238,45

So với cùng kỳ năm trước (%)



Đơn vị Thực hiện Thực hiện Ước tính

tính quý I quý II quý III Quý I Quý II Quý III

năm 2024 năm 2024 năm 2024
năm 

2024

năm 

2024
năm 2024

So với cùng kỳ năm trước (%)

Móc cài, khoá móc cài, khoá thắt lưng, khoá 

có chốt, mắt cài khoá, lỗ xâu dây và các loại 

tương tự bằng kim loại cơ bản, dùng cho 

quần áo, giầy dép, tăng bạt, túi xách tay, 

hàng du lịch hoặc các sản phẩm hoàn thiện 

khác; đinh tán hình ống hoặc đinh tán kh có 

chân xoè bằng kim loại cơ bản; hạt trang trí 

và trang kim bằng kim loại cơ bản

Kg 271.934        309.112     264.100 173,02 117,67 194,53

Bộ phận và các phụ tùng của máy tính 1000 Cái 1                              1                2 129,49 100,00 180,65

Dụng cụ đo khác Cái 20.000            10.569               -               -              -                -   

Bơm chân không hoạt động bằng điện Cái 41.310            43.700       36.300 105,03 103,63 95,03

Xe mô tô, xe máy và xe đạp có gắn động cơ 

phụ trợ với động cơ piston đốt trong xi lanh 

không quá 50 cc

Chiếc 4.775              10.415       16.520 50,58 72,64 174,24

Bóng thể thao khác Quả -                          -                 -   0,00            -                -   

Bút bi 1000 cái 1.540                2.095         2.110 122,22 182,17 100,96

Bật lửa bỏ túi dùng ga dùng một lần 1000 cái 3.826                2.707         3.883 49,56 51,52 94,18

Điện sản xuất
Triệu 

KWh
188                      202            116 78,27 93,56 67,01

Điện thương phẩm
Triệu 

KWh
202                      221            232 107,17 103,70 101,46

Nước uống được 1000 m3 2.622                2.683         2.688 99,65 102,16 103,62

Dịch vụ vận hành hệ thống thoát nước
Triệu 

đồng
2.268                1.915         1.867 100,04 101,83 106,91

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có 

thể tái chế

Triệu 

đồng
15.321            15.333       15.562 100,90 104,07 106,58



10. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo giá hiện hành quý II, III và 9 tháng năm 2024

Thực hiện Thực hiện Cộng dồn

quý II quý III 9 tháng Quý II Quý III 9 tháng

năm năm năm năm năm năm

2024 2024 2024 2024 2024 2024

TỔNG SỐ 5.170.847   6.716.826   16.353.458 110,25      108,53     110,90     

Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 869.689      1.128.369   2.578.603   93,10        108,75     100,23     

Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN 198              322              81.603        14,48        24,89       3.061,02  

Vốn vay từ các nguồn khác 

(của khu vực Nhà nước) 31.443         75.847         141.711      115,50      221,35     176,49     

Vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước 

(Vốn tự có) 20.692         30.753         286.150      66,20        72,76       305,12     

Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 3.959.154   5.230.766   12.522.199 119,38      113,33     114,56     

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.194           500              1.858          9,32          3,27         5,14         

Vốn huy động khác 288.476      250.268      741.332      78,66        56,53       71,96       

So với cùng kỳ năm trước



 Thực hiện  Ước tính  Cộng dồn  Cộng dồn  Cộng dồn 

 tháng 8  tháng 9  9 tháng  9 tháng  9 tháng 

năm năm năm so với so với

2024 2024 2024  kế hoạch cùng kỳ

năm năm trước

TỔNG SỐ   4.016.771        375.772     386.382     2.548.605         63,45          99,80 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh
  2.449.514        229.490     236.480     1.538.283         62,80          86,69 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh   1.377.675        118.846     120.806        838.299         60,85        127,60 

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất      526.639          42.663       43.887        340.976         64,75        268,17 

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu   1.052.339        109.028     114.028        687.065         65,29          72,35 

Vốn nước ngoài (ODA)                -                    -                 -                    -                 -                  -   

Xổ số kiến thiết        14.000            1.167         1.193            9.706         69,33          95,24 

Vốn khác          5.500               448             452            3.214         58,43          16,76 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện
  1.567.257        146.283     149.903     1.010.322         64,46        129,67 

Vốn cân đối ngân sách huyện      120.000            9.688       10.248          74.909         62,42          42,03 

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất        60.000            5.212         5.300          35.667         59,45          37,65 

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu   1.445.000        136.427     139.467        934.084         64,64        157,83 

Vốn khác          2.257               168             188            1.329         58,87          14,60 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã                -   -                            -                    -                 -                  -   

11. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý  tháng 9 và 9 

tháng năm 2024

Triệu đồng, %

 Kế hoạch 

năm 2024 



    

Triệu đồng

Thực hiện Ước tính Thực hiện

quý I quý II quý III Quý I quý II quý III

 năm 2024  năm 2024  năm 2024 
 năm 

2024 

 năm 

2024 

 năm 

2024 

TỔNG SỐ    575.546      858.689    1.114.370     96,68       93,05     107,61 

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh    350.194      513.758       674.332     93,82       78,23       90,57 

Vốn cân đối ngân sách tỉnh    194.880      287.961 355.459     105,58  122,28    150,04    

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất       96.715      116.889 127.372     156,93  404,24    347,95    

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo  mục tiêu    151.423      221.558 314.085     99,23    60,64      72,75      

Vốn nước ngoài (ODA)               -                  -   -             -        -          -          

Xổ số kiến thiết         3.057          3.164 3.485         114,88  93,17      84,30      

Vốn khác            835          1.076 1.303         4,78      159,17    124,10    

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện    225.352      344.931       440.038   101,51     129,61     151,21 

Vốn cân đối ngân sách huyện       20.432        25.275 29.202       33,52    41,68      51,56      

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất         7.659        12.496 15.512       344,84  27,82      32,58      

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu    204.571      319.203 410.310     132,75  155,95    176,07    

Vốn khác            349             453 526            5,02      55,96      39,33      

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã -                          -   -                       -               -               -   

12. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước  do địa phương quản lý các quý 

năm 2024

So với cùng kỳ năm trước (%)



13. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 9 và 9 tháng năm 2024

Tỷ đồng, %

Thực hiện Ước tính  Cộng dồn Tháng 9  Cộng dồn 

tháng 8 tháng 9  9 tháng năm 2024  9 tháng 

năm năm năm so với so với

2024 2024 2024 cùng kỳ cùng kỳ

năm trước năm trước

TỔNG SỐ 2.712,5     2.767,6     23.692,4      112,68             114,10               

Lương thực, thực phẩm 794,9        805,1        6.976,1        117,23             116,48               

Hàng may mặc 179,4        191,7        1.778,8        90,56               91,50                 

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 342,6        367,2        3.101,1        97,78               101,96               

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 7,4            7,5            76,6             50,25               59,88                 

Gỗ và vật liệu xây dựng 471,7        461,1        3.843,0        100,61             111,72               

Ô tô các loại 12,9          13,1          134,4           268,43             129,30               

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 94,1          95,4          846,4           105,41             110,48               

Xăng, dầu các loại 438,7        445,9        3.638,1        130,59             124,10               

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 32,3          33,5          266,9           106,88             101,35               

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 38,2          39,4          340,7           131,60             127,57               

Hàng hóa khác 124,8        125,5        1.032,6        123,16             118,87               

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ 175,6        182,3        1.657,6        167,18             162,17               



14. Doanh thu bán lẻ hàng hóa các quý năm 2024

Tỷ đồng

Thực hiện Thực hiện Thực hiện

quý I quý II quý III Quý I Quý II quý III

năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024

TỔNG SỐ 7.775,86    7.767,70    8.148,79   116,77       113,33     112,37              

Lương thực, thực phẩm 2.395,6      2.217,3      2.363,2     118,89       112,08     118,40              

Hàng may mặc 707,0         521,7         550,2        105,54       82,48       85,72                

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.099,6      935,3         1.066,2     117,30       94,20       95,96                

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 30,5           22,6           23,5          73,88         52,39       54,04                

Gỗ và vật liệu xây dựng 1.048,1      1.393,7      1.401,2     100,64       128,24     106,84              

Ô tô các loại 55,4           41,9           37,1          157,21       104,54     129,59              

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ 

tùng) 285,5         282,0         278,9        124,29       107,06     102,16              

Xăng, dầu các loại 1.059,4      1.266,0      1.312,7     114,76       127,64     129,13              

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 75,1           94,4           97,4          91,03         106,02     106,09              

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 121,0         107,2         112,5        146,06       120,43     118,16              

Hàng hóa khác 354,1         311,9         366,5        125,42       107,44     123,84              

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy 

và xe có động cơ 544,5         573,7         539,3        171,13       160,73     155,44              

So với cùng kỳ năm trước (%)



Tỷ đồng, %

Thực hiện Ước tính  Cộng dồn Tháng 9  Cộng dồn 

tháng 8 tháng 9  9 tháng năm 2024  9 tháng 

năm năm năm so với năm 2024

2024 2024 2024 cùng kỳ so với cùng kỳ

năm trước năm trước

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 226,2 234,8 2.075,1         113,96           113,36               

Dịch vụ lưu trú 14,3 13,8 123,8            101,60           111,06               

Dịch vụ ăn uống 211,9 221,0 1.951,3         114,83           113,51               

Du lịch lữ hành 2,35                  2,01              18,5              104,79           114,32               

Dịch vụ khác 145,7 148,0 864,7            90,07             60,41                 

15. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

 tháng 9 và 9 tháng năm 2024



16. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

      và dịch vụ khác các quý năm 2024

Tỷ đồng, (%)

Thực hiện Thực hiện Thực hiện Ước tính

quý I quý II quý III quý IV quý I quý II quý III

năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024 năm 2024

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 712,45 675,50 687,18 234,84 112,36 112,47 115,32

Dịch vụ lưu trú 43,64 38,98 41,19 13,82 118,83 108,00 106,53

Dịch vụ ăn uống 668,82 636,52 645,99 221,02 111,97 112,76 115,93

Du lịch lữ hành 6,01 6,03 6,51 2,01 112,32 113,50 117,03

Dịch vụ khác 424,95 6,03 433,76 148,00 90,86 1,27 88,65

So với cùng kỳ năm trước 



Đơn vị tính: %

Bình quân

Kỳ gốc Tháng 9 Tháng 12 Tháng 8 9 tháng năm 2024

2019 năm năm năm so với cùng kỳ

2023 2023 2024 năm trước

108,73 101,88 101,93 99,34 102,93

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 111,33 104,04 104,64 100,31 103,70

    Trong đó:

Lương thực 123,68 109,25 107,65 100,25 108,91

Thực phẩm 108,53 104,04 105,13 100,40 103,65

Ăn uống ngoài gia đình 115,40 101,22 101,23 100,01 101,08

Đồ uống và thuốc lá 116,05 104,75 104,31 100,12 104,28

May mặc, mũ nón và giày dép 104,29 100,82 100,40 100,03 100,84

Nhà ở điện nước, chất đốt và VLXD 112,14 103,88 103,79 100,20 103,35

Thiết bị và đồ dùng gia đình 108,00 101,72 101,91 100,04 101,28

Thuốc và dịch vụ y tế 114,28 111,18 100,27 100,02 111,25

Trong đó: Dịch vụ y tế 117,63 113,29 100,00 100,00 113,30

Giao thông 101,22 93,66 97,27 97,12 100,83

Bưu chính viễn thông 97,79 99,63 99,57 99,99 99,51

Giáo dục 100,25 85,57 85,53 85,26 98,84

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 96,45 80,75 80,75 80,75 97,65

Văn hoá, giải trí và du lịch 105,13 100,62 100,84 100,06 100,93

Hàng hóa và dịch vụ khác 111,76 104,04 103,73 100,02 103,41

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 197,92 137,79 127,51 102,30 127,12

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 106,96 102,53 101,94 98,31 101,91

17. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ

 tháng 9 và 9 tháng năm 2024

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG

Tháng 9 năm 2024 so với:



18. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9 và 9 tháng năm 2024

Ước tính Cộng dồn  Tháng 9  Tháng 9  Cộng dồn 

tháng 9 9 tháng  năm 2024  năm 2024  9 tháng năm 2024 

năm năm  so với tháng  so với cùng kỳ  so với cùng kỳ 

2024 2024   trước (%)  năm trước (%)    năm trước (%) 

TỔNG SỐ 211,5          1.890,7        100,29          110,27           109,18                    

Vận tải hành khách 26,6            242,5           102,02          108,31           110,37                    

Đường sắt                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường biển                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường bộ 26,6            242,5           102,02          108,31           110,37                    

Hàng không                 -                     -                     -                       -                                -   

Vận tải hàng hóa 100,6          898,1 99,48            112,78           112,13                    

Đường sắt                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường biển                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                     -                       -                                -   

Đường bộ 100,6          898,1           99,48            112,78           112,13                    

Hàng không                 -                     -                     -                       -                                -   

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 84,2            750,1           100,73          108,02           105,49                    

Kho bãi, DV hỗ trợ vận tải 83,9            747,6           100,73          108,01           105,48                    

Bưu chính, chuyển phát 0,3              2,5               100,49          110,26           107,70                    

Đơn vị tính: Tỷ đồng



19. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải các quý năm 2024

Tỷ đồng

Thực hiện Thực hiện Thực hiện

quý I

 năm 2024

quý II

 năm 2024

quý III

 năm 2024

Quý I

 năm 2024

Quý II

 năm 2024

Quý III

 năm 2024

TỔNG SỐ 612,47         642,12         636,11         108,05         110,43         109,03         

Vận tải hành khách 81,28           81,60           79,59           110,71         111,96         108,43         

Đường sắt -               -               -               -               -               -               

Đường biển -               -               -               -               -               -               

Đường thủy nội địa -               -               -               -               -               -               

Đường bộ 81                82                80                111              112              108              

Hàng không -               -               -               -               -               -               

Vận tải hàng hóa 285 309 304 109 115 113

Đường sắt -               -               -               -               -               -               

Đường biển -               -               -               -               -               -               

Đường thủy nội địa -               -               -               -               -               -               

Đường bộ 285              309              304              109              115              113              

Hàng không -               -               -               -               -               -               

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 246              252              252              106              105              105              

So với cùng kỳ năm trước (%)



20. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương tháng 8 và 8 tháng năm 2024

Ước tính Cộng dồn  Tháng 9  Tháng 9  Cộng dồn 

tháng 9 9 tháng  năm 2024  năm 2024  9 tháng năm 2024 

năm năm  so với tháng  so với cùng kỳ  so với cùng kỳ 

2024 2024   trước (%)  năm trước (%)    năm trước (%) 

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 505            4.702           102,01        106,65            107,65                

Đường sắt                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường biển                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường bộ 505            4.702           102,01        106,65            107,65                

Hàng không                 -                     -                   -                        -                            -   

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 32.126       298.010       98,54          104,70            108,81                

Đường sắt                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường biển                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường bộ 32.126       298.010       98,54          104,70            108,81                

Hàng không                 -                     -                   -                        -                            -   

B. HÀNG HÓA                 -                     -                   -                        -                            -   

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 205            1.706           100,49        125,08            115,97                

Đường sắt                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường biển                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường bộ 205            1.706           100,49        125,08            115,97                

Hàng không                 -                     -                   -                        -                            -   

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 50.030       466.529       91,85          106,40            110,31                

Đường sắt                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường biển                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường thủy nội địa                 -                     -                   -                        -                            -   

Đường bộ 50.030       466.529       91,85          106,40            110,31                

Hàng không                 -                     -                   -                        -                            -   



21. Vận tải hành khách và hàng hoá các quý năm 2024

Thực hiện Thực hiện Thực hiện

quý I

 năm 2024

quý II

 năm 2024

quý III

 năm 2024

Quý I

 năm 2024

Quý II

 năm 2024

Quý III

 năm 2024

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 1.629        1.576        1.497        110,72     107,06      105,09    

Đường sắt -            -            -            -           -            -          

Đường biển -            -            -            -           -            -          

Đường thủy nội địa -            -            -            -           -            -          

Đường bộ 1.629        1.576        1.497        110,72     107,06      105,09    

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 99.557      101.572    96.881      110,67     110,53      105,29    

Đường sắt -            -            -            -           -            -          

Đường biển -            -            -            -           -            -          

Đường thủy nội địa -            -            -            -           -            -          

Đường bộ 99.557      101.572    96.881      110,67     110,53      105,29    

Hàng không -            -            -            -           -            -          

B. HÀNG HÓA -            -            -            -           -            -          

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 522           576           608           108,84     116,36      122,47    

Đường sắt -            -            -            -           -            -          

Đường biển -            -            -            -           -            -          

Đường thủy nội địa -            -            -            -           -            -          

Đường bộ 522           576           608           108,84     116,36      122,47    

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 149.353    160.546    156.630    108,71     112,62      109,54    

Đường sắt -            -            -            -           -            -          

Đường biển -            -            -            -           -            -          

Đường thủy nội địa -            -            -            -           -            -          

Đường bộ 149.353    160.546    156.630    108,71     112,62      109,54    

So với cùng kỳ năm trước (%)



22. Thu - chi ngân sách Nhà nước tháng 9 và 9 tháng năm 2024
Triệu đồng; %

Ước tính Cộng dồn Cộng dồn Cộng dồn

tháng 9 9 tháng 9 tháng 9 tháng

năm năm so với so với cùng kỳ

2024 2024 dự toán năm trước

I. TỔNG THU 679.217 7.356.648 98,2             129,8               

Trong đó:

1. Thu nội địa 196.792 2.148.000 86,4             112,5               

Trong đó:

 - Khu vực kinh tế Nhà nước 8.667 149.000 58,9             70,2                 

 - Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 215 6.100 152,5           191,3               

 - Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 38.975 499.555 113,5           152,1               

 - Thuế thu nhập cá nhân 4.013 118.000 98,3             111,9               

 - Thu lệ phí trước bạ 13.044 107.000 89,2             105,9               

 - Thu phí và lệ phí 58.149 562.000 96,1             111,6               

 - Thu tiền sử dụng đất 17.911 295.000 49,2             104,1               

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 477.482 5.200.000 104,0           139,1               

3. Các khoản huy động đóng góp 1.800 5.505                  -   35,2                 

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2.028.144 8.932.068 61,3             125,8               

1.  Chi cân đối ngân sách địa phương 1.344.990 7.137.615 59,9             122,6               

2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và một số 

chương trình, dự án, nhiệm vụ khác 683.154 1.794.453 67,2             139,9               



23. Trật tự, an toàn xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024

Tháng trước Sơ bộ Cộng dồn  Tháng 9 

tháng báo báo tháng 9 9 tháng  năm 2024 

năm 2024 năm 2024 năm 2024  so với tháng 

  trước (%) 

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)                     36                 28                 333              77,78 

Đường bộ                     36                 28                 333              77,78 

Đường sắt                      -                    -                      -                      -   

Đường thủy                      -                    -                      -                      -   

Số người chết (Người)                       6                   5                   63              83,33 

Đường bộ                       6                   5                   63              83,33 

Đường sắt                      -                    -                      -                      -   

Đường thủy                      -                    -                      -                      -   

Số người bị thương (Người)                     28                 29                 308            103,57 

Đường bộ                     28                 29                 308            103,57 

Đường sắt                      -                    -                      -                      -   

Đường thủy                      -                    -                      -                      -   

Cháy, nổ                      -                    -                      -                      -   

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                       5                   2                   55              40,00 

Số người chết (Người)                       1                     1                    -   

Số người bị thương (Người)                      -                    -                      -                      -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu 

đồng)                   100              3.354                    -   


